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TÓM TẮT 

Trong số các phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế, phân tích hiệu quả từng phần (hay PBA) được coi là phù 

hợp để đo mức hiệu quả kinh tế của việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật trong chăn nuôi. PBA xem xét sự thay đổi 

của bốn yếu tố kinh tế chính gồm thu nhập tăng, chi phí giảm, chi phí thêm và thu nhập giảm do áp dụng một giải 

pháp kỹ thuật cụ thể để tính thay đổi thu nhập ròng mà không cần phải thu thập và phân tích dữ liệu của toàn bộ hệ 

thống sản xuất. Bài viết này cung cấp tổng quan về PBA bao gồm khái niệm, nguyên lý, phạm vi áp dụng của 

phương pháp và ứng dụng thực tiễn trong nghiên cứu và sản xuất chăn nuôi. Kết quả phân tích các ví dụ minh họa 

cho thấy PBA có khả năng định lượng lợi ích kinh tế của việc áp dụng giải pháp kỹ thuật như cải thiện dinh dưỡng, 

nâng cao chất lượng giống, nâng cấp chuồng trại và áp dụng các biện pháp thú y. Cuối cùng, bài viết kết luận rằng 

PBA là công cụ đơn giản nhưng hiệu quả trong đánh giá hiệu quả kinh tế của các tiến bộ kỹ thuật, giúp tối ưu hóa 

quyết định đầu tư trong ngành chăn nuôi. 

Từ khóa: Phân tích hiệu quả từng phần, sự ưu việt kinh tế, chăn nuôi, giải pháp kỹ thuật. 

Application of Partial Budget Analysis in Evaluating the Economic Efficiency  
of Technical Solution Applied in Livestock Production - A Review 

ABSTRACT 

Among the various methods used to assess economic viability, partial budget analysis (PBA) is considered a 

practical and effective tool for evaluating the economic efficiency of technical interventions in livestock production. 

PBA focuses on changes in four key economic components - increased income, reduced costs, increased costs, and 

decreased income - resulting from the implementation of a specific technical solution. By concentrating only on the 

elements affected by the intervention, PBA enables the estimation of net income change without requiring 

comprehensive data from the entire production system. This paper presents an overview of PBA, covering its 

concept, guiding principles, scope of application, and practical use in livestock research and production. Case study 

analyses illustrate PBA’s capacity to quantify the economic benefits of various technical improvements, including 

enhanced nutrition, genetic upgrades, housing system improvements, and veterinary interventions. The paper 

concludes that PBA is a straightforward yet powerful tool for evaluating the economic impact of technical 

advancements, thereby supporting more informed and efficient investment decisions in livestock production. 

Keywords: Partial budget analysis, economic efficiency, livestock production, technical solution.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chën nuöi là mût hoät đûng kinh tế - kỹ 

thuêt nên việc đánh giá hiệu quâ kinh tế cþa 

việc áp dĀng tiến bû kỹ thuêt trong chën nuöi là 

bāĉc quan trõng để đánh giá tính khâ thi kinh 

tế cþa mût tiến bû kỹ thuêt đāČc quan tåm. Để 

đánh giá hiệu quâ kinh tế cþa việc áp dĀng tiến 

bû kỹ thuêt trong chën nuöi, cò thể áp dĀng các 

phāćng pháp khác nhau (Gittinger, 1982; 
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Alston & cs., 1995; FAO, 2003; Kay & cs., 2019; 

Đú Kim Chung, 2021). Các phāćng pháp thāĈng 

đāČc áp dĀng bao g÷m: (1) Phāćng pháp phån 

tích hiệu quâ tĂng phæn hay phân tích tài chính 

bû phên (Partial Budget Analysis - PBA): 

Phāćng pháp này têp trung vào việc đánh giá 

tác đûng kinh tế cþa nhąng thay đùi trong mût 

hệ thøng sân xuçt, nhā áp dĀng kỹ thuêt mĉi 

hoðc thay đùi quy trình chën nuöi dén đến thay 

đùi chi phí và thu nhêp; (2) Phāćng pháp phån 

tích chi phí - lČi ích (Cost-Benefit Analysis - 

CBA): Phāćng pháp này đánh giá toàn bû tùng 

chi phí và lČi ích cþa việc áp dĀng mût kỹ thuêt 

để xác đðnh xem lČi ích thu so vĉi chi phí đæu tā; 

(3) Phāćng pháp phån tích điểm hòa vøn: 

Phāćng pháp này xác đðnh măc sân lāČng, 

doanh thu hoðc giá mà công nghệ áp dĀng cæn 

đät tĉi để đþ cho bü đíp toàn bû chi phí, tĂ đò 

đánh giá điều chînh và câi thiện tiến bû kỹ 

thuêt áp dĀng (Alston & cs., 1995; Đú Kim 

Chung, 2021). 

Múi phāćng pháp trên cò āu điểm và hän 

chế riêng. Việc lĆa chõn phāćng pháp phü hČp 

phĀ thuûc vào mĀc tiêu cĀ thể, quy mö thay đùi 

và dą liệu sïn có. Trong sø các phāćng pháp 

trên thì phāćng pháp PBA đāČc coi là công cĀ 

tiện lČi và hąu ích nhçt cho các nhà nghiên cău 

và nhà quân lý trong việc đánh giá hiệu quâ 

kinh tế cþa việc áp dĀng tiến bû kỹ thuêt hay 

công nghệ mĉi vào chën nuöi (Shang, 1990; 

Dillon & Hardaker, 1993; Kay & cs., 2019). 

Phāćng pháp PBA đāČc sĄ dĀng rûng rãi cho 

đánh giá tính hiệu quâ kinh tế cþa ăng dĀng 

mût kỹ thuêt hay công nghệ mĉi trong chën 

nuôi là hČp lý. Phāćng pháp này khíc phĀc đāČc 

nhąng hän chế cþa nhąng phāćng pháp düng 

chî tiêu lČi nhuên tùng thể cþa toàn hệ thøng để 

xem xét. Ứng dĀng mût kỹ thuêt hay công nghệ 

khuyến cáo vào trong nông nghiệp nói chung và 

chën nuöi nòi riêng khöng làm thay đùi toàn bû 

hệ thøng sân xuçt mà chî làm thay đùi mût 

phæn ngu÷n lĆc cþa hệ thøng chën nuöi đò. Việc 

đāa nhąng sø liệu thu và chi không chðu tác 

đûng cþa yếu tø kỹ thuêt thay đùi vào tính toán 

đánh giá hiệu quâ kinh tế cþa nò là vö nghïa, 

tøn công săc thu thêp và chăa đĆng nhiều rþi ro 

sai sø. Do đò, sĄ dĀng PBA sẽ giâm nhẹ việc thu 

thêp sø liệu cho việc đánh giá tính hiệu quâ 

kinh tế cþa việc áp dĀng các tiến bû kỹ thuêt và 

công nghệ mĉi. Các nhà nghiên cău không cæn 

phâi thu đæy đþ các sø liệu về toàn bû ngu÷n thu 

và chi để tính tùng lČi nhuên mà chî cæn thu 

thêp các sø liệu về ngu÷n lĆc và thu nhêp có thể 

thay đùi do kỹ thuêt hay công nghệ mĉi mang 

läi. Cÿng vì thế, phāćng pháp PBA sẽ chî ra 

chính xác hćn tính hiệu quâ kinh tế cþa mût 

tiến bû kỹ thuêt hay công nghệ khi áp dĀng 

trong nông nghiệp nói chung và chën nuöi nói 

riêng. Do đò, các kết quâ nghiên cău phù hČp và 

hąu hiệu hćn (Shang, 1990; Kay & cs., 2019). 

Bài viết này nhìm cung cçp mût tùng quan 

về phāćng pháp PBA và ăng dĀng để đánh giá 

tính hiệu quâ kinh tế cþa giâi pháp kỹ thuêt áp 

dĀng trong chën nuöi, bao g÷m khái niệm, 

nguyên lý, phäm vi áp dĀng cþa phāćng pháp và 

ăng dĀng cþa nó vĉi các ví dĀ minh hõa cĀ thể 

cho các nhóm giâi pháp kỹ thuêt trong chën nuöi. 

2. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ 

TỪNG PHẦN 

2.1. Khái niệm 

Phāćng pháp Phån tích hiệu quâ tĂng phæn 

(Partial Budget Analysis, gõi tít là PBA) là mût 

công cĀ tài chính đāČc sĄ dĀng để đánh giá ânh 

hāĊng kinh tế cþa mût thay đùi cĀ thể trong hệ 

thøng sân xuçt nông nghiệp (Shang, 1990; Kay 

& cs., 2019; Do Kim Chung, 2021). SĊ dï cò cĀm 

tĂ “tĂng phæn” trong tên gõi là vì phāćng pháp 

này khöng đánh giá sĆ thay đùi toàn bû hệ 

thøng sân xuçt mà chî xem xét sĆ thay đùi mût 

phæn do áp dĀng mût giâi pháp kỹ thuêt täo ra. 

Vì thế, phāćng pháp PBA giýp xác đðnh xem 

mût thay đùi kỹ thuêt hoðc công nghệ quân lý có 

mang läi lČi ích kinh tế hay không bìng cách so 

sánh lČi ích thu đāČc (g÷m thu nhêp tëng thêm 

và chi phí tiết kiệm) vĉi chi phí bó ra (chi phí 

đæu tā thêm và thu nhêp khác có thể mçt đi) do 

sĆ thay đùi đò mang läi (Do Kim Chung, 2021).  

Phāćng pháp này phü hČp để so sánh tính 

hiệu quâ kinh tế cþa việc áp dĀng mût tiến bû 

kỹ thuêt mĉi, khi không cæn phân tích toàn bû 

ngân sách mà chî têp trung vào các yếu tø thay 

đùi (Shang, 1990; Dillon & Hardaker, 1993). 

Phāćng pháp PBA đāČc coi là công cĀ ra quyết 
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đðnh để đánh giá tác đûng tài chính cþa mût 

phāćng pháp kỹ thuêt áp dĀng trong nông träi. 

Nó têp trung vào việc chî xác đðnh nhąng thay 

đùi về thu nhêp và chi phí trong hệ thøng chën 

nuôi do áp dĀng công nghệ hay phāćng pháp kỹ 

thuêt đò täo ra để xác đðnh liệu mût thay đùi đề 

xuçt có mang läi lČi nhuên hay không (Boehlje 

& Eidman, 1984). Phāćng pháp này không xem 

xét đến nhąng ngu÷n lĆc trong hệ thøng sân 

xuçt kinh doanh mà không bð thay đùi khi áp 

dĀng kỹ thuêt hay công nghệ mĉi đò (Đú Kim 

Chung, 2021).  

2.2. Nguyên lý  

Phāćng pháp PBA dĆa trên nguyên tíc là 

chî đánh giá sĆ thay đùi thu nhêp và chi phí 

khi áp dĀng kỹ thuêt hay công nghệ mĉi so vĉi 

kỹ thuêt hay công nghệ cÿ mà khöng tính đến 

toàn bû hệ thøng sân xuçt. Phāćng pháp PBA 

dĆa trên giâ đðnh rìng, hệ thøng sân xuçt ban 

đæu đang hoät đûng ùn đðnh và chî mût hoðc 

vài yếu tø thay đùi khi áp dĀng kỹ thuêt hay 

công nghệ mĉi. Do đò, chî cæn phân tích các lČi 

ích và chi phí liên quan trĆc tiếp đến thay đùi 

này thay vì đánh giá toàn bû hệ thøng. PBA 

têp trung vào bøn yếu tø kinh tế chính (Dillon 

& Hardaker, 1993; Kay & cs., 2019; Đú Kim 

Chung, 2021) khi áp dĀng mût giâi pháp kỹ 

thuêt hay công nghệ g÷m: 

Thu nhập tăng: Là nhąng lČi ích khi áp dĀng 

giâi pháp kỹ thuêt mĉi. Đò là nhąng lČi ích do kỹ 

thuêt mĉi mang läi, thāĈng đāČc đánh giá bìng 

sĆ thay đùi về nëng suçt và chçt lāČng sân phèm 

(câ sân phèm chính và phĀ) so vĉi tình träng 

chāa áp dĀng. Phæn thu nhập tăng này đāČc tính 

bìng nëng suçt sân phèm do công nghệ täo ra và 

giá phù biến cþa sân phèm trên thð trāĈng. 

Khoân thu nhập tăng này không tính nhąng thu 

nhêp mà không có sĆ thay đùi so vĉi trāĉc khi áp 

dĀng kỹ thuêt hay công nghệ mĉi.  

Chi phí giâm: Là lČi ích tiếp theo do áp 

dĀng giâi pháp kỹ thuêt mĉi täo ra. Giâi pháp 

kỹ thuêt có thể giúp giâm chi phí trong hệ thøng 

sân xuçt. Khoân chi phí giảm này bao g÷m hai 

bû phên: Một là các khoân chi phí tiết kiệm đāČc 

do cöng nghệ mĉi mang läi. MĀc tiêu cþa nhiều 

giâi pháp kỹ thuêt là tiết kiệm đæu vào để tëng 

hiệu quâ kinh tế; Do đò, chi phí do cöng nghệ 

mĉi tiết kiệm đāČc thāĈng bao g÷m tiết kiệm lao 

đûng, giâm vêt tā tiêu hao đæu vào và các chi 

phí khác. Ví dĀ, khi áp dĀng giøng vêt nuöi tøt 

cò thể tiết kiệm đāČc chi phí thuøc thý y và các 

biện pháp chąa và phñng bệnh. Hai là toàn bû 

chi phí để áp dĀng kỹ thuêt hay cöng nghệ cÿ 

giĈ khöng còn áp dĀng nên khöng phâi chi nąa 

nên đāČc coi là giâm chi phí.  

Chi phí thêm: Đåy là nhąng khoân chi phí 

phát sinh khi áp dĀng giâi pháp kỹ thuêt hay 

công nghệ mĉi. Khoân chi phí này bao g÷m chi 

đæu tā vào cöng nghệ mĉi trong nông träi. Chi 

phí này không bao bao g÷m các khoân chi phí 

không thay đùi so vĉi trāĉc. 

Thu nhập giâm: Là khoân chi phí phát sinh 

tiếp theo khi áp dĀng kỹ thuêt mĉi. Việc áp 

dĀng kỹ thuêt mĉi vào sân xuçt đã chuyển sĄ 

dĀng ngu÷n lĆc tĂ cách này sang cách khác. Do 

đò, các khoân thu nhập giâm tĂ ngu÷n lĆc 

đāČc sĄ dĀng theo cách sĄ dĀng cÿ mang läi 

nhāng giĈ đåy khöng đāČc áp dĀng nąa nên 

đāČc coi là thu nhêp giâm. Ví dĀ, tr÷ng giøng có 

mĉi để thay thế việc mua thăc ën xanh cæn sĄ 

dĀng diện tích đçt vøn để tr÷ng ngô nay chuyển 

sang tr÷ng có. Nhā vêy, thu nhêp tĂ tr÷ng ngô 

trên mânh đçt này đāČc coi là thu nhêp giâm. 

Mðt khác, khoân thu nhêp giâm này còn có thể 

bao g÷m nhąng thu nhêp bð giâm đi do ânh 

hāĊng tiêu cĆc cþa sĆ thay đùi nhā giâm nëng 

suçt hoðc giâm giá bán. 

Để tính đāČc sĆ thay đùi cþa bøn chî tiêu 

trên, cæn áp dĀng phāćng pháp cć bân cþa 

nghiên cău kinh tế là cho mût yếu tø thay đùi để 

so sánh trāĉc và sau khi áp dĀng mût giâi pháp 

kỹ thuêt trong khi các yếu tø khác đāČc coi là 

khöng đùi. SĆ thay đùi về sân phèm và chçt 

lāČng sân phèm đāČc đánh giá theo các tiêu 

chuèn cĀ thể cþa giâi pháp kỹ thuêt, giá sân 

phèm bao g÷m câ đæu vào và đæu ra đāČc tính 

theo giá phù biến trên thð trāĈng. 

Việc đánh giá hiệu quâ bû phên khi áp dĀng 

mût kỹ thuêt hay công nghệ đāČc tiến hành theo 

các bāĉc nhā sau: 

(1) Nhên diện và lāČng hoá toàn bû nhąng 

lČi ích gia tëng khi áp dĀng mût kỹ thuêt hay 
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công nghệ mĉi, bao g÷m các khoân thu nhập 

tăng và chi phí giảm.  

(2) Nhên diện và lāČng hoá toàn bû nhąng 

lČi ích bð giâm do kết quâ áp dĀng kỹ thuêt hay 

công nghệ mĉi, bao g÷m các khoân chi phí 

thêm và thu nhập giảm.  

(3) Xác đðnh tính hiệu quâ kinh tế khi áp 

dĀng kỹ thuêt hay cöng nghệ bìng cách tính 

toán thay đùi thu nhêp ròng theo công thăc sau 

(Barnard & Nix, 2015; Kay & cs., 2019; Đú Kim 

Chung, 2021): 

Thay đùi thu nhêp ròng = (Thu nhêp tëng + 

Chi phí giâm) – (Chi phí thêm + Thu nhêp giâm) 

Nếu kết quâ dương, thay đùi khi áp dĀng 

kỹ thuêt hay công nghệ mĉi mang läi là khâ thi 

về kinh tế; nếu âm, thì sĆ thay đùi đò không có 

lČi về mðt kinh tế.  

2.3. Phạm vi áp dụng 

Phāćng pháp PBA cò nhąng āu điểm và 

hän chế nhçt đðnh nên cæn ním đāČc để biết 

đāČc phäm vi áp dĀng phù hČp cþa nó. Kay & 

cs. (2019) cho thçy phāćng pháp PBA cò āu 

điểm nùi bêt là đćn giân, dễ thĆc hiện; tuy 

nhiên nhāČc điểm là khöng tính đến yếu tø rþi 

ro và ânh hāĊng dài hän trong sân xuçt nông 

nghiệp. Dijkhuizen & Morris (1997) nghiên cău 

về kinh tế thú y, nhçn mänh PBA phù hČp để 

đánh giá các thay đùi nhāng cò hän chế trong 

phån tích các tác đûng gián tiếp và dài hän. 

Gittinger (1982) đề cêp đến các phāćng pháp 

đánh giá tài chính nöng nghiệp, chî ra hän chế 

cþa PBA trong các dĆ án có biến đûng lĉn về giá 

câ và sân lāČng. FAO (2003) nhçn mänh PBA là 

mût công cĀ nhanh và thĆc tế, nhāng thiếu khâ 

nëng đo lāĈng rþi ro và tính toán lČi ích dài 

hän. Hardaker & cs. (2015) chî ra rìng PBA 

khöng đánh giá đāČc sĆ không chíc chín và rþi 

ro, nên cæn kết hČp vĉi các phāćng pháp khác 

nhā phån tích đû nhäy (sensitivity analysis) để 

có kết quâ đáng tin cêy hćn. Morris (1999) chî 

ra rìng PBA hąu ích khi đánh giá các biện pháp 

can thiệp thý y, nhāng cæn đāČc bù sung bìng 

các phāćng pháp khác để tính đến tác đûng lan 

tóa trong toàn bû hệ thøng sân xuçt. Janssen & 

Goldsworthy (1996) đánh giá PBA là cöng cĀ 

phù hČp để đánh giá tác đûng tài chính ngín 

hän cþa công nghệ mĉi, nhāng khöng thể phân 

ánh hết các thay đùi về nëng suçt trong dài hän. 

Dillon & Hardaker (1993) nhçn mänh tính thĆc 

tế và dễ áp dĀng cþa PBA, nhāng cÿng chî ra 

nhāČc điểm trong việc bó qua các hiệu ăng gián 

tiếp và biến đûng rþi ro. 

Tóm läi, phāćng pháp PBA cò āu điểm là 

đćn giân, dễ áp dĀng vì không cæn đến dą liệu 

phăc täp cþa toàn hệ thøng, câ đĈi dĆ án mà chî 

cæn đánh giá nhąng thay đùi tài chính liên quan 

đến sĆ can thiệp kỹ thuêt, làm cho nó dễ thĆc 

hiện hćn so vĉi việc phâi thu thêp thông tin và 

phân tích lČi ích cþa toàn bû hệ thøng sân xuçt. 

Do đò, phāćng pháp PBA phü hČp nhçt vĉi việc 

đánh giá tác đûng kinh tế cþa nhąng thay đùi 

mang tính bû phên, đćn lẻ trong hệ thøng sân 

xuçt. Tuy nhiên, do phāćng pháp này khöng 

tính đến rþi ro và bçt ùn dài hän, nên cæn kết 

hČp vĉi các phāćng pháp phån tích khác để có 

đánh giá kinh tế toàn diện hćn. 

3. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN HIỆU 

QUẢ TỪNG PHẦN TRONG CHĂN NUÔI 

3.1. Tổ chức thí nghiệm 

Khi nghiên cău về các giâi pháp kỹ thuêt áp 

dĀng trong chën nuöi, các nhà nghiên cău 

thāĈng phâi làm thí nghiệm thĆc đða (on-farm 

trial). Trong các thí nghiệm đò, ngoài việc đánh 

giá các phāćng diện kỹ thuêt thì thāĈng phâi 

đánh giá tính hiệu quâ kinh tế. Phāćng pháp 

PBA đāČc coi là hąu ích khi thĄ nghiệm các tiến 

bû kỹ thuêt hoðc sĄ dĀng công nghệ mĉi trong 

chën nuöi (Shang, 1990; Janssen & 

Goldsworthy, 1996; Dijkhuizen & Morris, 1997; 

Morris, 1999). Các bāĉc ăng dĀng phāćng pháp 

PBA trong thí nghiệm chën nuöi g÷m: 

Bước 1: Bố trí thí nghiệm xác định ânh 

hưởng của yếu tố kỹ thuật quan tâm 

Thí nghiệm chën nuöi cò thể têp trung vào 

mût yếu tø kỹ thuêt cĀ thể làm yếu tø thí 

nghiệm trong khi đò, các yếu tø khác đāČc coi là 

khöng đùi. Yếu tø thí nghiệm có thể là: 

- Thay đùi khèu phæn ën (bù sung phĀ gia 

dinh dāċng, sĄ dĀng thăc ën lên men, thay thế 
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thăc ën cöng nghiệp bìng thăc ën tĆ nhiên„) 

(Pérez & Holmann, 2002). 

- Thay đùi giøng vêt nuôi (giøng cò nëng 

suçt cao hćn, giøng kháng bệnh„) (FAO, 2020). 

- Áp dĀng công nghệ chën nuöi (sĄ dĀng 

đệm lót sinh hõc, hệ thøng chu÷ng nuôi tĆ 

đûng„) (Barnard & Nix, 2015). 

- Áp dĀng giâi pháp thú y (sĄ dĀng vacxin 

hay biện pháp an toàn sinh hõc„) (Morris, 1999). 

Bước 2: Xác định các yếu tố tài chính chịu 

tác động 

Thu thêp sø liệu liên quan đến bøn yếu tø 

chính sau đåy (khöng cæn thu thêp thông tin khác 

không chðu ânh hāĊng cþa yếu tø thí nghiệm): 

- Thu nhêp tëng: Do tëng nëng suçt (tëng 

khøi lāČng, sân lāČng sąa, sø con/lăa, chçt lāČng 

sân phèm„ và đo đò cò thể làm tëng giá bán đæu 

ra) (Kay & cs., 2019). 

- Chi phí giâm: NhĈ giâm chi phí thăc ën, 

thuøc thú y, chi phí lao đûng và các đæu vào 

khác (Dillon & Hardaker, 1993). 

- Chi phí thêm: Nhąng chi phí phát sinh 

khi áp dĀng kỹ thuêt mĉi. Nhąng chi phí này 

thāĈng bao g÷m chi phí đæu tā vào công nghệ, 

thăc ën mĉi, con giøng chçt lāČng cao hoðc các 

đæu vào khác (Pérez & Holmann, 2002). 

- Thu nhêp giâm: Có thể xây ra nếu thí 

nghiệm gây ânh hāĊng đến tøc đû tëng khøi 

lāČng, sân lāČng„ (Barnard & Nix, 2015), hoðc 

bao g÷m các khoân thu nhêp ngu÷n lĆc trāĉc 

đåy mang läi, bây giĈ ngu÷n lĆc này đāČc dùng 

vào áp dĀng công nghệ mĉi. Ví dĀ: nếu nông träi 

chën nuöi chuyển 360m2 ruûng tĂ tr÷ng khoai 

lang sang tr÷ng giøng có mĉi -VA06 thì việc này 

đã giâm ngu÷n thu nhêp tĂ tr÷ng khoai lang là 

5 triệu đ÷ng. Cæn tính khoân thu nhêp này 

giâm do áp dĀng giâi pháp kỹ thuêt gây ra.  

Bước 3: Tính toán thay đổi thu nhập ròng 

SĄ dĀng công thăc tùng quát (Kay & cs., 

2019) để tính PBA nhā đã nêu Ċ trên. Nếu kết 

quâ > 0, giâi pháp mĉi mang läi hiệu quâ kinh 

tế. Nếu < 0, giâi pháp không có lČi về kinh tế. 

Bước 4: Phân tích và kết luận 

- So sánh vĉi nhòm đøi chăng (không áp 

dĀng giâi pháp kỹ thuêt mĉi) hay tình träng 

nông träi trāĉc đò để đánh giá tác đûng thĆc sĆ 

cþa giâi pháp đāČc thĄ nghiệm (FAO, 2020). 

- Xem xét yếu tø giá và tính ùn đðnh về kết 

quâ, kể câ các rþi ro (Dillon & Hardaker, 1993). 

- Đāa ra khuyến nghð về việc có nên mĊ 

rûng áp dĀng kỹ thuêt mĉi hay không dĆa trên 

kết quâ thu đāČc (Barnard & Nix, 2015). 

3.2. Minh họa sử dụng PBA đánh giá tính 

hiệu quâ kinh tế của giâi pháp kỹ thuật 

trong chăn nuôi 

Phāćng pháp PBA giýp đánh giá nhanh và 

chính xác tính hiệu quâ kinh tế cþa việc áp 

dĀng tiến bû kỹ thuêt trong chën nuöi, hú trČ ra 

quyết đðnh đæu tā mût cách nhanh chóng (Dillon 

& Hardaker, 1993; Dijkhuizen & Morris, 1997; 

Kay & cs., 2019; FAO, 2020). Phāćng pháp PBA 

đāČc minh hõa để đánh giá tác đûng cþa giâi 

pháp kỹ thuêt theo các nhóm yếu tø chën nuöi 

sau đåy. 

3.2.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế của việc áp 

dụng giải pháp dinh dưỡng mới 

Việc thay đùi chế đû nuöi dāċng (thăc ën, 

khèu phæn, cách cho ën) cò ânh hāĊng rçt lĉn 

đến hiệu quâ chën nuöi. Chi phí thăc ën trung 

bình chiếm tĉi 2/3 giá thành sân phèm chën 

nuôi, nên khi lêp khèu phæn ngāĈi ta thāĈng 

phâi tính toán sao cho khèu phæn đáp ăng đþ 

dinh dāċng vĉi giá thành thçp nhçt để đâm 

bâo hiệu quâ kinh tế. Tuy nhiên, điều đò vén 

chāa đþ khi đánh giá hiệu quâ kinh tế cþa việc 

thay đùi (câi tiến) mût yếu tø dinh dāċng nào 

đò vì nó không chî phĀ thuûc vào chi phí thăc 

ën mà cñn phĀ thuûc vào đáp ăng về nëng 

suçt, chçt lāČng, giá bán sân phèm và các chi 

phí liên quan khác. BĊi vêy, ngāĈi ta thāĈng 

phâi tù chăc thí nghiệm nuöi dāċng (feeding 

trial) để đánh giá hiệu quâ cþa việc áp dĀng 

mût giâi pháp nuöi dāċng nào đò, trong đò rçt 

quan trõng là đánh giá về hiệu quâ kinh tế. 

Công cĀ đćn giân và hąu hiệu nhçt để đánh giá 

hiệu quâ kinh tế thông qua thí nghiệm nuôi 

dāċng là phāćng pháp PBA. Nguyen Xuan 

Trach (2000) đã áp dĀng PBA để đánh giá hiệu 
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quâ kinh tế cþa các phāćng pháp xĄ lý và bù 

sung rćm rä trong chën nuöi gia sýc nhai läi. 

Kết quâ phân tích PBA cho thçy xĄ lý rćm rä 

vĉi 3% vôi kết hČp 2% urê mang läi hiệu quâ 

kinh tế cao nhçt nhĈ câi thiện tøc đû tëng khøi 

lāČng và hiệu suçt sĄ dĀng thăc ën Ċ bò; bù 

sung 10% bã bia āĉt vào khèu phæn rćm rä 

cÿng giýp tëng đáng kể tøc đû tëng trāĊng và 

hiệu quâ kinh tế, hiệu quâ hćn so vĉi việc bù 

sung mêt mía. Việc áp dĀng PBA trong nghiên 

cău này đã giýp xác đðnh rô ràng phāćng pháp 

xĄ lý và bù sung rćm rä nào có hiệu quâ nhçt 

về mðt kinh tế. 

Sau đåy là mût ví dĀ minh hõa về cách sĄ 

dĀng PBA trong thí nghiệm đánh giá hiệu quâ 

kinh tế cþa việc áp dĀng mût giâi pháp dinh 

dāċng mĉi. Mût thí nghiệm đāČc thĆc hiện trên 

100 con lČn thðt chia thành 2 nhòm: nhòm đøi 

chăng (C) đāČc nuôi theo khèu phæn thăc ën 

thöng thāĈng và nhóm thĄ nghiệm (T) sĄ dĀng 

khèu phæn có bù sung chế phèm sinh hõc. Kết 

quâ PBA đāČc thể hiện Ċ bâng 1. 

3.2.2. Đánh giá hiệu quả kinh tế của việc áp 

dụng giải pháp về giống 

Việc chõn giøng vêt nuôi có ânh hāĊng lĉn 

đến hiệu quâ kinh tế chën nuöi. Nhąng giøng 

vêt nuöi cò nëng suçt cao, chuyển hóa thăc ën 

hiệu quâ, khâ nëng kháng bệnh tøt thāĈng 

mang läi lČi nhuên lĉn hćn (FAO, 2020). Để 

đánh giá lČi ích kinh tế cþa việc thay đùi giøng 

vêt nuöi cÿng cò thể áp dĀng phāćng pháp PBA 

(Kay & cs., 2019). 

Sau đåy là mût ví dĀ minh hõa sĄ dĀng 

PBA để phân tích ânh hāĊng cþa việc thay 

giøng mĉi đến hiệu quâ chën nuöi. Mût trang 

träi chën nuöi bñ thðt tiến hành thí nghiệm thay 

đùi tĂ giøng bñ đða phāćng sang giøng bò ngoäi 

nhêp. Hai nhòm bñ đāČc nuôi vĉi cüng điều kiện 

chëm sòc, nuöi dāċng để so sánh hiệu quâ kinh 

tế. Nhòm đøi chăng (C) là bñ đða phāćng và 

nhóm thĄ nghiệm (T) là bò Brahman. Chi tiết 

phân tích PBA cþa thí nghiệm đāČc trình bày Ċ 

bâng 2. Áp dĀng phāćng pháp PBA để tính hiệu 

quâ tĂng phæn cþa sĆ thay đùi giøng bñ nhā thể 

hiện Ċ bâng 3. 

Bâng 1. Hiệu quâ từng phần của bổ sung chế phẩm sinh học trong khẩu phần ăn của lợn 

Giải pháp kỹ thuật: Bổ sung chế phẩm sinh học vào khẩu phần ăn của lợn thịt 

A. Lợi ích (VNĐ/con/lứa) B. Chi phí (VNĐ/con/lứa) 

A1. Thu nhập tăng: 200.000 

Lợn tăng trọng nhanh hơn: 150.000 

B1. Chi phí thêm: 100.000 

Chi cho mua chế phẩm sinh học: 100.000 

A2. Chi phí giảm 

Lợn khoẻ mạnh, tiết kiệm thuộc thú ý: 50.000 

B2. Thu nhập giảm: 0 

Do ảnh hưởng đến nguồn thu khác: 0 

Cộng lợi ích A: 200.000 Cộng chi phí B: 100.000 

Mức thay đổi thu nhập ròng (A – B) = 200.000 – 100.000 = 100.000 

Kết luận: Khẩu phần có bổ sung chế phẩm sinh học giúp tăng hiệu quả kinh tế (thu nhập ròng tăng thêm 100.000 VNĐ/con/lứa). 
Do đó, có thể sử dụng rộng rãi chế phẩm sinh học này để n ng cao lợi nhuận trong chăn nuôi lợn thịt.  uy nhiên, cần tiếp tục 
theo dõi tác động dài hạn và biến động giá thức ăn. 

Ghi chú: Số liệu giâ định của tác giâ bài báo để minh họa cách tính. 

Bâng 2. Một số chỉ tiêu kinh tế của giống bò địa phương và bò Brahman 

Chỉ tiêu Bò địa phương (C) Bò Brahman (T) Chênh lệch (  – C) 

 ăng khối lượng trung bình (kg/tháng) 20 27 +7 

 hời gian nuôi (tháng) 18 15 -3 

Giá bán (VNĐ/kg) 90.000 95.000 +5.000 

 ổng thu nhập (VNĐ/con) 32.400.000 38.475.000 +6.075.000 

Chi phí thức ăn và chăm sóc (VNĐ/con) 18.000.000 19.500.000 +1.500.000 

Chi phí mua giống (VNĐ/con) 8.000.000 12.000.000 +4.000.000 

Ghi chú: Số liệu giâ định của tác giâ bài báo để minh họa cách tính. 
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Bâng 3. Hiệu quâ từng phần của giống bò Brahman 

Giải pháp kỹ thuật:  hay giống bò địa phương bằng bò Brahman 

A. Lợi ích (VNĐ/con) B. Chi phí (VNĐ/con) 

A1. Thu nhập tăng 6.075.000 

Tăng khối lượng tốt hơn, giá cao hơn: 6.075.000 

B1. Chi phí thêm: 5.500.000 

Giống mới cần thức ăn nhiều hơn: 1.500.000 

Giá giống cao hơn: 4.000.000 

A2. Chi phí giảm 0 

Không có chi phí nào giảm: 0 

B2. Thu nhập giảm: 0 

Do ảnh hưởng đến nguồn thu khác: 0 

Cộng lợi ích A: 6.075.000 Cộng chi phí B: 5.500.000 

Mức thay đổi thu nhập ròng (A – B) = 6.075.000 – 5.500.000 = 575.000 

Kết luận: Chuyển đổi từ giống bò địa phương sang giống bò Brahman làm tăng thêm 575.000 VNĐ/con nhờ bò có tốc độ tăng khối 
lượng cao hơn, thời gian nuôi ngắn hơn và giá bán cao hơn.  uy nhiên, chi phí đầu tư ban đầu cao hơn (giá giống và thức ăn) cần 
được xem xét. Khuyến nghị: Nếu trang trại có đủ vốn đầu tư, có thể mở rộng mô hình nuôi bò lai Brahman để tối ưu hóa lợi nhuận. 

Ghi chú: Số liệu giâ định của tác giâ bài báo để minh họa cách tính. 

Bâng 4. Một số chỉ tiêu kinh tế của việc thay hệ thống nuôi gà  

trong chuồng hở bằng hệ thống chuồng kín 

Chỉ tiêu Chuồng hở (C) Chuồng kín ( ) Chênh lệch (  – C) 

 ỷ lệ sống (%) 85 95 +10 

 hời gian nuôi (ngày/lứa) 45 40 -5 

Khối lượng trung bình (kg/con) 2,3 2,6 +0,3 

Giá bán (VNĐ/kg) 45.000 46.000 +1.000 

 ổng thu nhập (VNĐ/con) 103.500 119.600 +16.100 

Chi phí thức ăn và chăm sóc (VNĐ/con) 65.000 68.000 +3.000 

Chi phí đầu tư chuồng kín (VNĐ/con/lứa) 0 10.000 +10.000 

Ghi chú: Số liệu giâ định của tác giâ bài báo để minh họa cách tính. 

3.2.3. Đánh giá hiệu quả kinh tế của việc áp 

dụng giải pháp về chuồng trại 

Việc áp dĀng công nghệ mĉi vào chu÷ng träi 

chën nuöi giýp tëng nëng suçt, giâm chi phí lao 

đûng, tøi āu hòa điều kiện søng cho vêt nuôi và 

nhĈ đò cò thể nâng cao hiệu quâ kinh tế (FAO, 

2020). Ví dĀ, mût nông dân nuôi gia cæm chuyển 

tĂ hệ thøng chën thâ sang hệ thøng nuôi nhøt l÷ng 

có thể phâi chðu chi phí cć sĊ hä tæng cao hćn 

nhāng läi có lČi tĂ việc kiểm soát dðch bệnh tøt 

hćn và tëng sân lāČng trăng nên có thể có lČi hćn 

về kinh tế. Việc đæu tā (tëng chi phí) để áp dĀng 

hệ thøng kiểm soát nhiệt đû tĆ đûng trong chu÷ng 

nuôi lČn giúp giâm tỷ lệ tĄ vong và câi thiện hiệu 

suçt sinh trāĊng nên có thể có lČi về kinh tế. 

Để đánh giá hiệu quâ kinh tế cþa việc áp 

dĀng mût công nghệ chu÷ng träi mĉi, có thể áp 

dĀng phāćng pháp PBA (Kay & cs., 2019). Sau 

đåy là ví dĀ minh hõa về các düng phāćng pháp 

PBA để đánh giá hiệu quâ kinh tế cþa việc 

chuyển đùi công nghệ chu÷ng träi. Mût trang 

träi chën nuöi gà thðt tiến hành thí nghiệm 

chuyển đùi tĂ mô hình chu÷ng hĊ sang chu÷ng 

kín có hệ thøng làm mát và kiểm soát môi 

trāĈng. Hai nhòm gà đāČc nuöi để so sánh hiệu 

quâ kinh tế g÷m: nhòm đøi chăng (C) đāČc nuôi 

trong chu÷ng hĊ truyền thøng và nhóm thĄ 

nghiệm (T) đāČc nuôi trong chu÷ng kín có hệ 

thøng làm mát và kiểm soát nhiệt đû. Chi tiết 

kết quâ tinh toán bìng PBA cho thí nghiệm 

đāČc thể hiện Ċ bâng 4. Áp dĀng phāćng pháp 

PBA để tính hiệu quâ tĂng phæn cþa sĆ thay đùi 

này đāČc thể hiện Ċ bâng 5. 

Nhā vêy, tuy chi phí đæu tā cao nhāng hệ 

thøng chu÷ng kín là khâ thi về kinh tế. Các 

trang träi có quy mô lĉn có thể mĊ rûng áp dĀng 

chu÷ng kín để tøi āu hòa lČi nhuên, đðc biệt 

trong điều kiện khí hêu nóng èm. 
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3.2.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế của áp 

dụng giải pháp thú y 

Các giâi pháp thú y, chîng hän nhā vacxin, 

thuøc phòng bệnh, phác đ÷ điều trð mĉi hoðc câi 

thiện điều kiện an toàn sinh hõc có thể giúp 

giâm tỷ lệ míc bệnh, tëng nëng suçt và nhĈ đò 

mà nâng cao hiệu quâ kinh tế trong chën nuöi 

(FAO, 2020). Việc tiêm phòng mût dðch bệnh có 

thể tøn chi phí nhāng sẽ giýp ngën chðn tùn 

thçt do vêt nuôi bð nhiễm bệnh nên vén có hiệu 

quâ kinh tế. Đæu tā áp dĀng các chāćng trình 

kiểm soát ký sinh trùng có thể giýp tëng tøc đû 

sinh trāĊng và khøi lāČng xuçt chu÷ng cþa lČn 

nên có thể dén đến lČi nhuên cao hćn. 

Bâng 5. Hiệu quâ từng phần của hệ thống chuồng kín 

Giải pháp kỹ thuật:  hay hệ thống chuồng hở bằng hệ thống chuồng kín 

A. Lợi ích (VNĐ/con) B. Chi phí (VNĐ/con) 

A1. Thu nhập tăng: 16.000 

 Gà lớn nhanh hơn, tỷ sống cao hơn, giá bán cao hơn: 16.100 

B1. Chi phí thêm: 13.000 

  hức ăn và chăm sóc: 3.000 

 Chi đầu tư chuồng kín: 10.000 

A2. Chi phí giảm 0 

 Không có chi phí nào giảm: 0 

B2. Thu nhập giảm: 0 

 Do ảnh hưởng đến nguồn thu khác: 0 

Cộng lợi ích A: 16.100 Cộng chi phí B: 13.000 

Mức thay đổi thu nhập ròng (A – B) = 16.100 – 13.000 = 3.100 

Kết luận: Nên chuyển đổi sang hệ thống chuồng kín vì hệ thống này giúp tăng thu nhập ròng thêm 3.100 VNĐ/con 

Ghi chú: Số liệu giâ định của tác giâ bài báo để minh họa cách tính. 

Bâng 6. Một số chỉ tiêu kinh tế của tiêm 

và không tiêm vacxin phòng bệnh tiêu chây ở lợn con 

Chỉ tiêu Không tiêm vacxin (C) Tiêm vacxin (T) Chênh lệch (  – C) 

 ỷ lệ chết của lợn con (%) 20 5 -15 

Số lợn con cai sữa/trại (con/năm) 800 950 +150 

 ăng??? khối lượng trung bình 
(kg/con) 

25 27 +2 kg 

Giá bán (VNĐ/kg) 60.000 61.000 +1.000 

 ổng thu nhập (VNĐ/năm) 1.200.000.000 1.556.550.000 +356.550.000 

Chi phí điều trị bệnh (VNĐ/năm) 50.000.000 20.000.000 -30.000.000 

Chi phí tiêm vacxin (VNĐ/năm) 0 75.000.000 +75.000.000 

Ghi chú: Số liệu giâ định của tác giâ bài báo để minh họa cách tính. 

Bâng 7. Hiệu quâ từng phần của việc tiêm vacxin tiêu chây cho lợn con 

Giải pháp kỹ thuật: Chuyển từ không tiêm sang tiêm vacxin cho lợn con 

A. Lợi ích (VNĐ/năm) B. Chi phí (VNĐ/năm) 

A1. Thu nhập tăng: 356.550.000 

  ăng tỷ lệ sống và tăng khối lượng: 356.550.000 

B1. Chi phí thêm: 75.000 .000 

 Chi phí tiêm vắc xin: 75.000.000 

A2. Chi phí giảm 30.000.000 

 Giảm chi phí điều trị bệnh: 30.000.000 

B2. Thu nhập giảm: 0 

 Do ảnh hưởng đến nguồn thu khác: 0 

Cộng lợi ích: 386.550.000 Cộng chi phí: 75.000.000 

Mức thay đổi thu nhập ròng (A – B) = 386.550.000 – 75.000.000 = 311.550.000 

Kết luận: Nên tiêm vacxin cho lợn con vì vacxin giúp tăng thu nhập ròng 311.550.000 VNĐ/năm 

Ghi chú: Số liệu giâ định của tác giâ bài báo để minh họa cách tính 
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Để đánh giá tính hiệu quâ kinh tế cþa mût 

giâi pháp thú y, phāćng pháp PBA cò thể đāČc 

áp dĀng (Kay & cs., 2019) thông qua ví dĀ sau 

đåy. Mût trang träi nuôi lČn tiến hành thĄ 

nghiệm sĄ dĀng vacxin phòng bệnh tiêu chây Ċ 

lČn con để so sánh hiệu quâ kinh tế vĉi không 

tiêm phòng. Nhòm đøi chăng (C) không tiêm 

vacxin, nhóm thĄ nghiệm (T) tiêm vacxin cho 

lČn mẹ để bâo vệ lČn con khói bệnh tiêu chây. 

Chi tiết kết quâ tính toán theo PBA cho thí 

nghiệm có thể thçy Ċ bâng 6. Áp dĀng phāćng 

pháp PBA để tính toán thay đùi thu nhêp ròng 

đāČc trình bày Ċ bâng 7. 

LČi ích chính cþa tiêm vacxin g÷m: tỷ lệ 

søng cþa lČn con tëng đáng kể (+15%) giýp tëng 

sø lāČng con cai sąa, lČn tëng khøi lāČng tøt hćn 

giúp nâng cao giá trð bán lČn con, giâm chi phí 

điều trð. Chi phí vacxin cao nhāng lČi nhuên 

tëng lên đáng kể, chăng minh đåy là khoân đæu 

tā hiệu quâ. Khuyến nghð: Các trang träi nên áp 

dĀng vacxin trên quy mô lĉn để tøi āu hòa lČi 

nhuên và câi thiện săc khóe đàn lČn. 

4. KẾT LUẬN 

Phân tích hiệu quâ tĂng phæn (PBA) là công 

cĀ hąu ích để đánh giá hiệu quâ kinh tế cþa việc 

áp dĀng các giâi pháp kỹ thuêt mĉi trong chën 

nuôi. Phāćng pháp này chî đñi hói so sánh phæn 

lČi ích gia tëng (g÷m các khoân thu nhêp tëng và 

chi phí giâm) vĉi phæn lČi ích bð giâm (g÷m các 

khoân chi thêm và thu nhêp giâm) do việc áp 

dĀng kỹ thuêt hay công nghệ mĉi mang läi, mà 

không phâi tính đến các khoân thu nhêp và chi 

phí khác trong toàn bû hệ thøng không chðu tác 

đûng bĊi việc áp dĀng giâi pháp kỹ thuêt mĉi đò. 

Vì vêy, công cĀ này đćn giân và hąu hiệu để giúp 

các nhà nghiên cău và quân lý chën nuöi đánh 

giá nhanh lČi ích kinh tế cþa mût câi tiến kỹ 

thuêt có thể áp dĀng vào sân xuçt. Nò đðc biệt 

phù hČp vĉi việc đánh giá tác đûng kinh tế cþa 

việc áp dĀng các giâi pháp kỹ thuêt đćn lẻ vào 

mût hệ thøng chën nuöi có thể đo lāĈng đāČc các 

chî tiêu kinh tế - kỹ thuêt, làm cć sĊ để đāa ra 

các khuyến cáo kỹ thuêt và quyết đðnh đæu tā. 

Tuy nhiên, khi áp dĀng phāćng pháp này cæn lāu 

ý: một là, chî xem xét các thay đùi về lČi ích và 

chi phí do áp dĀng mût giâi pháp kỹ thuêt täo ra 

trong khi gią nguyên các yếu tø khác trong hệ 

thøng sân xuçt là không đùi; hai là thu thêp đþ 

thöng tin liên quan đến sĆ thay đùi về lČi ích và 

chi phí so vĉi trāĉc khi áp dĀng giâi pháp kỹ 

thuêt, g÷m: thu nhêp tëng, chi phí giâm, chi phí 

thêm và thu nhêp giâm; ba là, thu thêp các 

thông tin về giá để tính sĆ thay đùi về lČi ích và 

chí phí theo giá phù biến trên thð trāĈng. 
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